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Mục tiêu: mô tả triệu chứng lâm sàng và một số chỉ số xét nghiệm đông máu ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy thể M3 và các thể khác có hội chứng DIC. Đối tượng và phương pháp: 169 bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy có hội chứng DIC điều trị tại Viện HH – TM TW từ 8/2012 – 4/2014. Kết quả: (1) DIC gặp ở tất cả các thể lơ xê mi cấp dòng tủy, nhưng hay gặp nhất là thể M3 (52,2%); (2) Biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm của DIC không khác biệt nhiều ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tủy thể M3 và các thể khác, chủ yếu theo xu hướng giảm đông, cụ thể là: a) Về lâm sàng: biểu hiện xuất huyết là nổi trội và chiếm tỷ lệ rất cao (91%); b) Về xét nghiệm: xu hướng giảm đông – tăng tiêu sợi huyết thể hiện ở sự bất thường của các chỉ số đông máu chủ yếu: 100% bệnh nhân có giảm số lượng tiểu cầu, 74% bệnh nhân có giảm tỷ lệ prothrombin, 39% bệnh nhân có giảm fibrinogen, 100% bệnh nhân có tăng nồng độ D-dimer.

Từ khóa: DIC, lơ xê mi cấp dòng tủy.

SUMMARY

STUDY FOR CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION IN APL AND

OTHER SUBTYPES OF ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA

Objective: To evaluate clinical and laboratory features in APL and other subtypes of AML patients with DIC.  Materials and methods: 169 patients with AML/DIC treated in NIHBGT from 8/2012 to 4/2014 were analyzed. Results: (1) DIC can be seen in all AML patients but much more common in APL (52.2%) than in other subtypes of AML; (2) There is no significant difference in clinical symptoms of APL and other subtypes of AML; Bleeding type of DIC is dominated in AML: a) Clinical symptomes: bleeding is dominated (91%); b) Laboratory tests show similar tendency: 100% patients has decreased platelet count, 74% has reduced %PT, 39% has reduced fibrinogen, and 100% has increased D-dimer.
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